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Đ i t ng tuy n sinh:ố ượ ể  T t nghi p Trung h c ph  thông ho c t ng đ ngố ệ ọ ổ ặ ươ ươ

B ng c p sau khi t t nghi p:ằ ấ ố ệ  B ng t t nghi p Cao đ ng nghằ ố ệ ẳ ề

 
M C TIÊU ĐÀO T O:Ụ Ạ

Ki n th c, k  năng ngh  nghi p:ế ứ ỹ ề ệ

 Ki n th c:ế ứ

+ Mô ta va phân tich đ c vi tri, vai tro, cac đăc điêm c  ban cua nghê quan tri dich vu giai tri, thê thao; ̀ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́̉ ượ ̣ ̣ ̉ ơ ̉ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

+ Phân tich đ c vai tro va tac đông cua cac dich vu giai tri, thê thao đên hoat đông du lich va đ i sông xa hôi;́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̃ượ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ơ ̣

+ Trinh bay va phân tich đ c cac nguyên tăc, yêu câu, quy trinh nghiêp vu c  ban trong cac nhiêm vu c a ngh ;̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ượ ̣ ̣ ơ ̉ ̣ ̣ ủ ề

+ Trinh bay va phân tich đ c cac nôi dung co liên quan đên qu n tr  noi chung va quan tri d ch v  gi i trí, th̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ượ ̣ ả ị ̉ ̣ ị ụ ả ể  
thao noi riêng nh : Quan tri hoc, marketing căn ban, quan tri doanh nghiêp, quan tri nhân l c, tai chinh doanh́ ̀ ́ư ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ự  
nghiêp;̣
+ Mô ta đ c cac nôi dung kiên th c cân thiêt co liên quan đên nghiêp vu qu n tr  d ch v  gi i trí, th  thao nh :́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́̉ ượ ̣ ư ̣ ̣ ả ị ị ụ ả ể ư  
Tâm li khach du lich, giao tiêp trong kinh doanh, văn hoa Viêt Nam, ngoai ng  chuyên nganh, tin hoc  ng dung,́ ́ ́ ́ ̃ ̀ ̣́ ̣ ̣ ư ̣ ư ̣  
marketing dich vu;̣ ̣

+ Mô ta va phân tich đ c cac nguyên tăc, nôi dung, quy trinh c  ban cua cac nghiêp vu co liên quan đên nghê quaǹ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀̉ ượ ̣ ơ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉  
tri dich vu giai tri, thê thao nh : Nghiêp vu văn phong, nghiêp vu lê tân, nghiêp vu thanh toan, nghiêp vu l u tru,́ ̀ ̃ ́ ̣́ ̣ ̣ ̉ ̉ ư ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ư  
nghiêp vu nha hang, nghiêp vu h ng dân, nguyên ly kê toan, ky thuât trang tri căm hoa;̀ ̀ ́ ̃ ́ ́ ́ ̃ ́ ̣́ ̣ ̣ ̣ ươ ̣

+ Trinh bay đ c các ki n th c c  b n v  chính tr , pháp lu t, qu c phòng, giáo d c th  ch t; Các ki n th c v̀ ̀ ượ ế ứ ơ ả ề ị ậ ố ụ ể ấ ế ứ ề 
tin h c, ngo i ng ;ọ ạ ữ

+ Tông h p hoa va khai quat hoa đ c hê thông kiên th c co liên quan đên nghê quan tri dich vu giai tri, thê thao ;́ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ợ ượ ̣ ư ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

+ Liêt kê đ c cac loai trang thiêt bi, dung cu chu yêu trong cac hoat đông cua qua trinh tô ch c dich vu giai tri, thế ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣́ ượ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ư ̣ ̣ ̉ ̉  
thao, mô ta đ c công dung va nh ng điêm cân chu y cua chung khi s  dung.̀ ̃ ̀ ́ ́ ́̉ ượ ̣ ư ̉ ̉ ử ̣

 K  năng: ỹ

+ Khao sat, thu thâp va phân tich đ c cac thông tin vê nhu câu du lich noi chung va nhu câu vê dich vu thê thao,́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̀̉ ̣ ượ ̣ ̣ ̣ ̉  
noi riêng;́

+ Xac đinh đ c loai hinh dich vu thê thao, giai tri phu h p v i nhu câu cua khach va điêu kiên kinh doanh cuá ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣̀ ượ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ợ ơ ̉ ̣ ̉  
doanh nghiêp;̣
+ Thiêt kê đ c cac ch ng trinh giai tri, thê thao đap  ng nhu câu cua khach hang;́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ượ ươ ̉ ̉ ư ̉

+ Lâp kê hoach tông thê, kê hoach chi tiêt cho toan bô qua trinh tô ch c dich vu giai tri, thê thao;́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣́ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ư ̣ ̣ ̉ ̉

+ Lâp đ c d  toan kinh phi cho cac ch ng trinh giai tri, thê thao;́ ́ ́ ̀ ̣́ ượ ự ươ ̉ ̉

+ Xây d ng đ c cac chinh sach gia phu h p v i thi tr ng; ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ự ượ ợ ơ ̣ ươ

+ Soan thao đ c h p đông va co kha năng đam phan, ky kêt h p đông v i khach hang;̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣̀ ̉ ượ ợ ̉ ợ ơ

+ Tô ch c th c hiên hoat đông quang ba va xuc tiên ban dich vu giai tri, thê thao;́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́̉ ư ự ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉

+ Phân tich va l a chon cac nha cung  ng dich vu bô tr  ( cung  ng dich vu l u tru, ăn uông, vân chuyên, an ninh),́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ự ̣ ư ̣ ̣ ̉ ợ ư ̣ ̣ ư ̣ ̉  
soan thao, ky kêt h p đông; ́ ́ ̣̀ ̉ ợ

+ Lâp kê hoach triên khai va phôi h p th c hiên trong qua trinh cung  ng dich vu; kiêm tra, đanh gia qua trinh cunǵ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̣̀ ̣ ̉ ợ ự ̣ ư ̣ ̣ ̉  
ng cac dich vu bô tr ;́ ́ư ̣ ̣ ̉ ợ



+ Tô ch c điêu hanh cac hoat đông trong qua trinh th c hiên dich vu giai tri, thê thao;́ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́̉ ư ̣ ̣ ự ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

+ D  tinh va han chê cac tinh huông phat sinh   m c đô hê thông va toan diên; ́ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ ̀ự ̣ ở ư ̣ ̣ ̣

+ Co kha năng phân tich đanh gia va đ a ra giai phap x  ly cac tinh huông trong qua trinh th c hiên. ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀̉ ư ̉ ử ự ̣

+ Đ a ra đ c cac quyêt đinh ky thuât trong pham vi gi i han chuyên môn đa đ c đao tao; ́ ́ ̃ ́ ̃ ̀ư ượ ̣ ̣ ̣ ơ ̣ ượ ̣

+ Thông kê chinh xac cac khoan chi phi th c tê phat sinh trong qua trinh th c hiên dich vu; Tông h p đ c chi phí ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ự ự ̣ ̣ ̣ ̉ ợ ượ  
va cac ch ng t  co liên quan. Th c hiên đ c viêc thanh quyêt toan;̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ́ư ư ự ̣ ượ ̣

+ Quan ly đ c nguôn vôn va co kha năng đanh gia đ c hiêu qua tai chinh cua hoat đông kinh doanh dich vu giaí ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́̉ ượ ̉ ượ ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉  
tri, thê thao;́ ̉

+ Co kha năng chi đao t  ch c th c hi n, ki m tra, đánh giá, t ng k t cac nhiêm vu khac cua nghê nh : T o l p,́ ́ ́ ̀̉ ̉ ̣ ổ ứ ự ệ ể ổ ế ̣ ̣ ̉ ư ạ ậ  
duy trì và phát tri n các m i quan h  trong nghê quan tri dich vu giai tri, thê thao; Chăm sóc khách hàng; ̀ ́ể ố ệ ̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

+ Đ m b o v  sinh, an toàn, an ninh va bao vê môi tr ng đáp  ng nhu c u c a khách hàng;̀ ̀ả ả ệ ̉ ̣ ươ ứ ầ ủ

+ Đ m b o các yêu c u v  ch t l ng, v  sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và l ch s ;ả ả ầ ề ấ ượ ệ ị ự

+ Co kha năng tô ch c công viêc va tham gia lam viêc theo nhom, co kha năng phôi h p v i nh ng vi tri khac có ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ́ ́̉ ̉ ư ̣ ̣ ̉ ợ ơ ư ̣  
liên quan trong công viêc trong môi tr ng lao đông nghê nghiêp;̀ ̣̀ ươ ̣ ̣

+ Co kha năng kiêm tra, giam sat chuyên môn đôi v i nhân viên tac nghiêp, cac nha cung  ng dich vu bô tr , khach́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́̉ ̉ ơ ̣ ư ̣ ̣ ̉ ợ  
hang... trong qua trinh th c hiên dich vu;̀ ́ ̀ ự ̣ ̣ ̣

+ Co kha năng s  d ng ngo i ng  thanh thao trong giao ti p thông th ng và trong m t s  ho t đ ng c  th  c á ̀̉ ử ụ ạ ữ ̣ ế ườ ộ ố ạ ộ ụ ể ủ  
nghê quan tri dich vu giai tri, thê thao;̀ ́̉ ̣ ̣ ̣ ̉ ̉

+ Sinh viên có đ c kh  năng làm vi c đ c l p, biêt  ng d ng k  thu t, công ngh  ph c v  cho nghê nghiêp; có́ ̀ượ ả ệ ộ ậ ứ ụ ỹ ậ ệ ụ ụ ̣  
đ o đ c, s c kh e, l ng tâm ngh  nghi p, có ý th c k  lu t, tác phong công nghi p, co y th c chiu trach nhiêḿ ́ ́ ́ạ ứ ứ ỏ ươ ề ệ ứ ỷ ậ ệ ư ̣ ̣  
ca nhân trong công viêc. Sinh viên có kh  năng tìm vi c làm, t  t o vi c làm ho c ti p t c h c lên trình đ  caó ̣ ả ệ ự ạ ệ ặ ế ụ ọ ộ  
h n sau khi t t nghi p.ơ ố ệ
Chính tr , đ o đ c; Th  ch t và qu c phòng:ị ạ ứ ể ấ ố

 Chính tr , đ o đ c: ị ạ ứ

+ Có hi u bi t v  ch  nghĩa Mác  Lê nin, t  t ng H  Chí Minh; Hi n pháp, Pháp lu t c a Nhà n c và Lu tể ế ề ủ ư ưở ồ ế ậ ủ ướ ậ  
lao đ ng; ộ

+ Hi u đ c v  đ ng l i cách m ng c a Đ ng C ng s n Vi t Nam; ể ượ ề ườ ố ạ ủ ả ộ ả ệ

+ Yêu n c, trung thành v i s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam Xa hôi Chu nghia; th c hi n đ ỹ ̃ướ ớ ự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ̣ ̉ ự ệ ầ  
đ  trách nhi m, nghĩa v  c a ng i công dân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và Pháp lu t;ủ ệ ụ ủ ườ ố ệ ế ậ

+ Yêu ngh , có kh  năng làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm. Có k  năng lao đ ng ngh  nghi p, s ng lànhề ả ệ ộ ậ ệ ỹ ộ ề ệ ố  
m nh, phù h p v i phong t c t p quán, truy n th ng văn hoá dân t c và đ a ph ng trong t ng giai đo n l ch s ;ạ ợ ớ ụ ậ ề ố ộ ị ươ ừ ạ ị ử

+ Có ý th c h c t p và rèn luy n đ  nâng cao trình đ  đáp  ng yêu c u công vi c.ứ ọ ậ ệ ể ộ ứ ầ ệ

 Th  ch t, qu c phòng:ể ấ ố

+ Năm v ng va biêt cach vân dung các ki n th c, k  năng c  b n v  th  d c th  thao, bi t cách áp d ng vàó ̃ ̀ ́ ́ư ̣ ̣ ế ứ ỹ ơ ả ề ể ụ ể ế ụ  
vi c tăng c ng và b o v  s c kho ;ệ ườ ả ệ ứ ẻ

+ Xây d ng đ c lòng yêu n c, yêu Ch  nghĩa Xã h i, co nh ng hi u bi t c n thi t v  qu c phòng toàn dân và́ự ượ ướ ủ ộ ữ ể ế ầ ế ề ố  
l c l ng vũ trang nhân dân, xây d ng ý th c b o v  T  qu c Xa hôi Chu nghia;̃ ̃ự ượ ự ứ ả ệ ổ ố ̣ ̉

+ Năm v ng m t s  ki n th c v  k  năng quân s  c  ban làm c  s  đ  h c sinh th c hi n nhi m v  quân ś ̃ư ộ ố ế ứ ề ỹ ự ơ ̉ ơ ở ể ọ ự ệ ệ ụ ự  
trong nhà tr ng, v n d ng ngh  nghi p chuyên môn ph c v  Qu c phòng và s n sàng tham gia l c l ng vũườ ậ ụ ề ệ ụ ụ ố ẵ ự ượ  
trang b o v  T  qu c.ả ệ ổ ố

+ Đu s c khoe theo tiêu chuân cua Bô Y tê.́ ́̉ ư ̉ ̉ ̉ ̣
C  h i vi c làm:ơ ộ ệ

Sau khi tôt nghiêp, sinh viên có đ c các ki n th c và k  năng c n thi t đ  có th  đ m đ ng đ c vi tri:́ ̣́ ượ ế ứ ỹ ầ ế ể ể ả ươ ượ ̣



 Nhân viên quan ly câp cao;́ ́̉

 Nhân viên lâp kê hoach;̣́ ̣

 Nhân viên điêu hanh ch ng trinh;̀ ̀ ̀ươ

 Nhân viên tac nghiêp cua cac dich vu giai tri, thê thao trong cac doanh nghiêp co linh v c kinh doanh dich vu giaí ́ ́ ́ ́ ̣̃ ̉ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ ự ̣ ̣ ̉  
tri, thê thao.́ ̉

 
DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O Ụ Ọ Ạ

Các môn h c chungọ

1 Chính trị 4 Giáo d c qu c phòng  An ninhụ ố

2 Pháp lu tậ 5 Tin h cọ

3 Giáo d c th  ch tụ ể ấ 6 Ngo i ng  ạ ữ

Các môn h c, mô đun đào t o ngh  b t bu cọ ạ ề ắ ộ

Các môn h c, mô đun k  thu t c  sọ ỹ ậ ơ ở

1
Tông quan vê dich vu giai tri, thê thao trong̀ ́̉ ̣ ̣ ̉ ̉  
du l chị

4
Marketing căn b nả

2 Tâm lý khách du l chị 5 Qu n tr  h cả ị ọ

3 Giao ti p trong kinh doanhế 6 Ngoai ng  chuyên nganh c  s̃ ̣̀ ư ơ ở

Các môn h c, mô đun chuyên môn nghọ ề

1 Ngo i ng  chuyên ngành nâng caoạ ữ
7 Qu n   tr   kinh  doanh d ch  v  gi i   trí,   thả ị ị ụ ả ể 

thao

2 Tin h c  ng d ng ọ ứ ụ 8 Nghi p v  quan tri d ch v  gi i trí, th  thaoệ ụ ̉ ̣ ị ụ ả ể

3 Marketing d ch vị ụ 9 T  ch c d ch v  gi i tríổ ứ ị ụ ả

4 Qu n tr  doanh nghi pả ị ệ 10 T  ch c d ch v  th  thao ổ ứ ị ụ ể

5 Qu n tr  nhân l cả ị ự 11
Th c   hành   nghiêp   vu   (tai   c   s   hoăc   taiự ̣ ̣ ̣ ơ ở ̣ ̣  
tr ng)̀ươ

6 Tài chính doanh nghi pệ 12 Th c hành ngh  chuyên sâu (t i c  s )ự ề ạ ơ ở

Các môn h c, mô đun đào t o ngh  t  ch nọ ạ ề ự ọ

1 Văn hóa Vi t Namệ 11 Nghi p v  l  hành ệ ụ ữ

2 Nghi p v  văn phòngệ ụ 12 Nguyên lý k  toánế

3 Nghi p v  l  tânệ ụ ễ 13 Đ a lý và tài nguyên du l chị ị

4 Nghi p v  thanh toánệ ụ 14 Hê thông di tich va danh thăng Viêt Naḿ ́ ̀ ̣́ ̣

5 Văn hóa  m th cẩ ự 15 Tô ch c cac s  kiên du lich́ ́̉ ư ự ̣ ̣

6 Nghi p v  l u trúệ ụ ư 16 Pháp lu t kinh tậ ế

7 Qu n lý ch t l ng d ch vả ấ ượ ị ụ 17 K  thu t trang trí và c m hoaỹ ậ ắ

8 Nghi p v  nhà hàngệ ụ 18 Xây d ng th c đ nự ự ơ

9
Môi tr ng và an ninh an toànườ

 
19

Chuyên đ  t  ch n v  các nghi p v  b  trề ự ọ ề ệ ụ ổ ợ

10 Nghi p v  h ng d nệ ụ ướ ẫ 20 H  th ng thông tin qu n lýệ ố ả
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